
Trường THCS Lê Quý Đôn 

Lớp 9/…. 

Họ tên: ……………………… 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 9 

Thời gian: 45 phút 

 

Điểm: 

MÃ ĐỀ: A 

I/ TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm) Khoanh tròn câu đúng nhất mỗi câu 0,33 điểm. 

  Câu 1. Loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây là nguồn nguyên liệu tại chỗ cho ngành công nghiệp 

sản xuất xi măng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Đá vôi. B. Đá quý. 

C. Cát thủy tinh. D. Than bùn. 

Câu 2. Thành phố nào sau đây là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của vùng Đông 

Nam Bộ và cả nước? 

A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. 

C. Nha Trang. D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ là 

A. dầu thô, máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất. 

B. máy móc thiết bị, thực phẩm chế biến, hàng may mặc. 

C. máy móc thiết bị, giày dép, đồ gỗ, vật liệu xây dựng. 

D. máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp. 

Câu 4. Thành phố nào sau đây là trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long? 

A. Mỹ Tho. B. Cần Thơ. 

C. Cà Mau. D. Long Xuyên. 

Câu 5. Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng không thuộc vùng Đông Nam Bộ là 

A. Long An. B. Bình Phước. 

C. Đồng Nai. D. Bình Dương. 

Câu 6. Đảo, quần đảo nào sau đây là huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Lý Sơn. B. Côn Đảo. 

C. Phú Quốc. D. Trường Sa. 

Câu 7. Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là 

A. Cát Bà. B. Cái Bầu. 

C. Lý Sơn. D. Phú Quốc. 

Câu 8. Tỉnh nào sau đây của nước ta có huyện đảo Trường Sa? 

A. Quảng Ngãi. B. Bình Định. 

C. Khánh Hòa. D. Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Câu 9. Nguồn tài nguyên khoáng sản vô tận của biển nước ta là 

A. muối. B. titan. 

C. dầu khí. D. cát thủy tinh. 

Câu 10. Các địa phương: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận) nổi tiếng với nghề nào 

sau đây? 

A. Làm muối. B. Đánh cá. 

C. Nuôi chim yến. D. Khai thác cát thủy tinh. 

Câu 11. Loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây là nguồn nguyên liệu tại chỗ cho ngành công 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bô xít. B. Đá quý. 

C. Sét, cao lanh. D. Cát thủy tinh. 

Câu 12. Trung tâm du lịch lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ và cả nước là 

A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. 



C. Nha Trang. D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 13. Các mặt hàng nào sau đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long? 

A. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả. B. Gạo, xi măng, hoa quả. 

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, xi măng. D. Gạo, hàng may mặc, thủy sản. 

Câu 14. Thành phố nào sau đây là trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ? 

A. Biên Hoà. B. Vũng Tàu. 

C. Thủ Dầu Một. D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 15. Đảo, quần đảo nào sau đây là huyện đảo thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Lý Sơn. B. Côn Đảo. 

C. Phú Quốc. D. Trường Sa. 

II/ TỰ LUẬN: (5 Điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta? 

Câu 2: (1 điểm) Vì sao phải ưu tiên khai thác hải sản xa bờ? 

Câu 3: (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí 

Minh và rút ra nhận xét. 

Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh năm 2002 (%) 

Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ 

100 1,7 46,7 51,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Trường THCS Lê Quý Đôn 

Lớp 9/…. 

Họ tên: ……………………… 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 9 

Thời gian: 45 phút 

 

Điểm: 

MÃ ĐỀ: B 

I/ TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm) Khoanh tròn câu đúng nhất mỗi câu 0,33 điểm. 

Câu 1. Tỉnh nào sau đây của nước ta có huyện đảo Trường Sa? 

A. Quảng Ngãi. B. Bình Định. 

C. Khánh Hòa. D. Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Câu 2. Nguồn tài nguyên khoáng sản vô tận của biển nước ta là 

A. muối. B. titan. 

C. dầu khí. D. cát thủy tinh. 

Câu 3. Các địa phương: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận) nổi tiếng với nghề nào sau 

đây? 

A. Làm muối. B. Đánh cá. 

C. Nuôi chim yến.           D. Khai thác cát thủy tinh. 

Câu 4. Loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây là nguồn nguyên liệu tại chỗ cho ngành công 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bô xít. B. Đá quý. 

C. Sét, cao lanh. D. Cát thủy tinh. 

Câu 5. Trung tâm du lịch lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ và cả nước là 

A. Đà Lạt. B. Vũng Tàu. 

C. Nha Trang. D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 6. Các mặt hàng nào sau đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long? 

A. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả. B. Gạo, xi măng, hoa quả. 

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, xi măng. D. Gạo, hàng may mặc, thủy sản. 

Câu 7. Thành phố nào sau đây là trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ? 

A. Biên Hoà. B. Vũng Tàu. 

C. Thủ Dầu Một. D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 8. Ba trung tâm kinh tế lớn tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam là 

A. Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Dương. 

B. Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh. 

C. Tây Ninh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh. 

D. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. 

Câu 9. Đảo, quần đảo nào sau đây là huyện đảo thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Lý Sơn. B. Côn Đảo. 

C. Phú Quốc. D. Trường Sa. 

Câu 10. Đảo, quần đảo có vị trí xa bờ nhất của nước ta là 

A. Trường Sa. B. Hoàng Sa. 

C. Phú Quốc. D. Lý Sơn 

 Câu 11. Tỉnh, thành phố nào sau đây của nước ta có huyện đảo Hoàng Sa? 

A. Thừa Thiên-Huế. B. Đà Nẵng. 

C. Quảng Nam. D. Khánh Hòa. 

Câu 12. Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là 

A. dầu mỏ, khí đốt. B. dầu mỏ, titan. 

C. khí đốt, cát thủy tinh. D. cát thủy tinh, muối. 



Câu 13. Hoạt động nào sau đây là loại hình du lịch biển-đảo chủ yếu ở nước ta hiện nay? 

A. Lặn biển. B. Tắm biển. 

C. Thể thao trên biển. D. Khám phá các đảo. 

Câu 14. Loại tài nguyên nào sau đây là nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh, pha lê có nhiều ở đảo 

Vân Hải (Quảng Ninh) và Cam Ranh (Khánh Hòa)? 

A. Muối trắng. B. Titan. 

C. Khí tự nhiên. D. Cát trắng. 

  Câu 15. Loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây là nguồn nguyên liệu tại chỗ cho ngành công nghiệp 

sản xuất xi măng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Đá vôi. B. Đá quý. 

C. Cát thủy tinh. D. Than bùn. 
II/ TỰ LUẬN: (5 Điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực, thực phẩm 

lớn nhất nước ta? 

Câu 2: (1 điểm) Vì sao phải ưu tiên khai thác hải sản xa bờ? 

Câu 3: (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí 

Minh và rút ra nhận xét. 

Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh năm 2002 (%) 

Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ 

100 1,7 46,7 51,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 9 

MÃ ĐỀ: A 

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng: 0,33 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án đúng A D D B A B D C 

 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án đúng A A C D A D C 

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta? 

-Vùng có vị trí địa lí thuận lợi: Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động, 

tất cả các tỉnh trong vùng đều nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

-Phía Tây giáp Campuchia, vùng biển nằm gần đường hàng hải quốc tế. 

-Với nguồn tài nguyên dầu khí lớn nhất nước ta, Đông Nam Bộ đã và đang 

thu hút đầu tư nước ngoài trong khai thác và chế biến dầu khí. 

-Dân cư, nguồn lao động dồi dào, với đội ngũ lao động lành nghề chiếm tỉ 

lệ cao so với các vùng khác trong nước, đã đáp ứng nhu cầu cho các ngành 

công nghiệp, dịch vụ có trình độ kĩ thuật cao. 

-Đông Nam Bộ đã xây dựng được cơ sở hạ tầng khá tốt hấp dẫn nhà đầu tư 

nước ngoài. 

-TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. 

2 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,5 điểm 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

2 Vì sao phải ưu tiên khai thác hải sản xa bờ? 

-Hoạt động khai thác hải sản còn nhiều bất hợp lí: Trong khi sản lượng đánh 

bắt gần bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép thì sản lượng đánh bắt xa bờ 

chỉ bằng 1/5 khả năng cho phép. 

-Khai thác được sản lượng lớn, cho giá trị kinh tế cao. 

-Tránh nguy cơ cạn kiệt hải sản ven bờ. 

-Khẳng định chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ nước ta. 

-Ngư dân vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ an ninh cho tổ quốc. 

1 điểm 

0,2 điểm 

 

 

0,2 điểm 

0,2 điểm 

0,2 điểm 

 

0,2 điểm 

3  

-Vẽ biểu đồ chính xác, ghi đầy đủ thông tin, thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm. 

-Nhận xét: TP Hồ Chí Minh có cơ cấu kinh tế tiến bộ, ngành dịch vụ chiếm tỉ 

trọng cao nhất 51,6% tiếp theo là ngành công nghiệp – xây dựng 46,7% và thấp 

nhất là ngành nông, lâm, ngư nghiệp 1,7%. 

 

2 điểm 

1,5 điểm 

0,5 điểm 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 9 

MÃ ĐỀ: B 

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng: 0,33 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án đúng C A A C D A D D 

 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án đúng C A B A B D A 

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương 

thực, thực phẩm lớn nhất nước ta? 

-Diện tích trồng lúa chiếm 51%, sản lượng lúa chiếm 51% của cả nước. 

-Bình quân lương thực theo đầu người 1066,3 kg/người, gấp 2,3 lần cả nước 

năm 2002. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo 

lớn nhất nước ta. 

-Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước: xoài, 

dừa, cam, bưởi… 

-Nghề chăn nuôi vịt phát triển mạnh. 

-Tổng sản lượng thủy sản của vùng chiếm hơn 50% của cả nước. 

2 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

2 Vì sao phải ưu tiên khai thác hải sản xa bờ? 

-Hoạt động khai thác hải sản còn nhiều bất hợp lí: Trong khi sản lượng đánh 

bắt gần bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép thì sản lượng đánh bắt xa bờ 

chỉ bằng 1/5 khả năng cho phép. 

-Khai thác được sản lượng lớn, cho giá trị kinh tế cao. 

-Tránh nguy cơ cạn kiệt hải sản ven bờ. 

-Khẳng định chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ nước ta. 

-Ngư dân vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ an ninh cho tổ quốc. 

1 điểm 

0,2 điểm 

 

 

0,2 điểm 

0,2 điểm 

0,2 điểm 

 

0,2 điểm 

3  

-Vẽ biểu đồ chính xác, ghi đầy đủ thông tin, thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm. 

-Nhận xét: TP Hồ Chí Minh có cơ cấu kinh tế tiến bộ, ngành dịch vụ chiếm tỉ 

trọng cao nhất 51,6% tiếp theo là ngành công nghiệp – xây dựng 46,7% và thấp 

nhất là ngành nông, lâm, ngư nghiệp 1,7%. 

 

2 điểm 

1,5 điểm 

0,5 điểm 

 


